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STT QUỐC TỊCH 
CHƯA 

LK 

ĐÃ 

LK 
HỌ TÊN SỐ ĐKSH NGÀY CẤP 

1 Viet Nam 0 76 Chu Du 023289788 12/11/2010 

2 Viet Nam 0 3 Hoàng Ngọc Tú 025410006 04/01/2011 

3 Viet Nam 0 2173 Hà Quốc Hưng 011880256 26/07/2008 

4 Viet Nam 0 5520 Lê Đình Chiến 012936243 08/01/2011 

5 Viet Nam 0 466 Nguyễn Cao Khải 023998893 30/06/2009 

6 Viet Nam 0 940 Nguyễn Mai Khanh 012428072 30/08/2008 

7 Viet Nam 0 12 
Nguyễn Thanh 

Chương 
022788045 03/11/2009 

8 Viet Nam 0 8 Nguyễn Thanh Thuỷ 012253085 17/06/1999 

9 Viet Nam 0 4 Nguyễn Thu Nguyệt 024203818 18/10/2007 

10 Viet Nam 0 12035 
Nguyễn Thị Hoàng 

Thuý 
011492435 30/03/2009 

11 Viet Nam 0 9 Nguyễn Văn Nguơn 023139877 04/04/2007 

12 Viet Nam 0 11 Nguyễn Văn Thịnh 025280502 20/04/2010 

13 Viet Nam 0 8 Nguyễn Xuân Thùy 023416547 15/12/2009 

14 Viet Nam 0 3 Nhan thị Hồng Lộc 020130528 16/04/1999 

15 Viet Nam 0 330 Phan Thị Hương 030613339 30/09/2009 

16 Viet Nam 0 9 Phạm Hùng 011850007 01/07/2005 

17 Viet Nam 0 6 Phạm Hồng Anh 023467765 01/12/2010 

18 Viet Nam 0 2103 Phạm Ngọc Trí 011958514 19/03/2009 

19 Viet Nam 0 100 Quản Thị Như Hoa 172394908 12/10/2000 

20 Viet Nam 0 5 
Trương Thị Hoàng 

Lan 
011800955 27/10/2004 

21 Viet Nam 0 8 Trương Thị Thu 011849997 13/04/2005 

22 Viet Nam 0 206 Võ thị Minh Hiền 022103733 22/02/2008 

23 Viet Nam 0 12 Vũ Thị Ánh Linh 024116296 08/04/2010 



24 Viet Nam 0 100 Vương Quí Hải 351272371 11/02/2010 

25 Viet Nam 0 700 Đinh Văn Hải 271310215 09/12/2009 

26 Viet Nam 0 6 Đỗ Hoàng Quân 024826326 16/10/2007 

27 Viet Nam 0 2009 Đỗ Thị Kim Lan 020799721 09/09/2010 

28 Viet Nam 0 60000 
Quỹ đầu tư cân bằng 

PRUDENTIAL 
06/UBCK-ĐKQĐT 05/10/2006 

29 Korea, Rep of 0 9357 Song Cheong Hwa IS1080 29/05/2006 

30 Japan 0 4543 NOBORU ONISHI IA0845 09/05/2008 

31 Viet Nam 0 9 Phạm Hồng Ngọc 011701640 21/10/2002 

32 Viet Nam 0 4 Trần Thị Vân Lam 280789369 14/02/1998 

33 Viet Nam 0 1 Phùng Thế Ngọc 023860009 02/11/2000 

 


